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Phần I (6,5 điểm)

Trong truyện ngắn Những ngôi sao xa xôi, nhà văn Lê Minh Khuê có viết:

“Cuộc sống ở đây đã dạy cho chúng tôi thế nào là sự im lặng. Sự im lặng từ sáng đến giờ không bình thường. Cái không bình thường đó đang đến. Tiếng máy bay trinh sát rè rè. Phản lực gầm gào lao theo sau. [..]

- Sắp đấy! - Nho quay lưng lại chúng tôi, chụp cái mũ sắt lên đầu. Chị Thao móc bánh bích quy trong túi, thong thả nhai. Những khi biết rằng cái sắp tới sẽ không êm ả thì chị tỏ ra bình tĩnh đến phát bực.”

(Ngữ văn 9, tập hai, NXB Giáo dục Việt Nam, 2022) 
1. Nêu hoàn cảnh sống và công việc của ba nữ thanh niên xung phong trong truyện Những ngôi sao xa xôi.

2. “Sự im lặng” được nói tới trong đoạn trích trên báo hiệu điều gì sắp xảy ra? Những hành động của Nho và Thao trước điều sắp xảy ra ấy giúp em hiểu gì về hai nhân vật này?

3. Viết một đoạn văn khoảng 15 câu theo phép lập luận tổng hợp - phân tích - tổng hợp để làm rõ tình đồng đội của ba nhân vật Nho, Thao và Phương Định trong Những ngôi sao xa xôi. Đoạn văn có sử dụng phép nối để liên kết và câu cảm thán (gạch dưới, chú thích rõ từ ngữ dùng làm phép nối và một câu cảm thán).

4. Kể tên một tác phẩm khác đã học trong chương trình Ngữ văn 9 cũng viết về thế hệ trẻ Việt Nam thời kì kháng chiến chống Mĩ và ghi rõ tên tác giả. 
Phần II (3,5 điểm)

Dưới đây là trích đoạn trong bức thư của một người bố gửi cho con: Có thể con không biết, nụ cười của con đẹp tươi và nồng hậu. Nhưng sao con lại ít cười quá và càng ngày con càng ít cười hơn?

Có thể con không biết, mỗi khi nhớ con, bố thường •nhớ những lần bố nóng giận trách phạt làm con đau, bố nhớ ảnh mắt của con lúc buồn, bố nhớ tiếng khóc của con,... Bố nhớ những lần đó nhiều hơn những lần bố mang lại niềm vui cho con.

Có thể con không biết, mái tóc bạc của bố phần nhiều là vì lo lắng cho con. Mỗi khi con đau - dù là thể xác hay tinh thần, dù là vết xước nhỏ hay nỗi đau sâu, bố cũng đau rất nhiều. Có thể con không biết, ...

                                              (Theo Sống có giá trị, tập hai, NXB Trẻ, 2012) 

1. Ghi lại một thành phần biệt lập phụ chú có trong đoạn thư trên. 

2. Hãy nêu ngắn gọn cảm nhận của em về tấm lòng người bố được bộc lộ qua những lời tâm sự với con.

3.Có thể bạn không biết, đôi khi cảm xúc của mỗi chúng ta sẽ trở thành sự lo lắng cho những người thân yêu nếu bạn không làm chủ được nó. 

Từ gợi dẫn trên, kết hợp với những hiểu biết xã hội, trình bày suy nghĩ (khoảng 2/3 trang giấy thi) về ý nghĩa của việc làm chủ cảm xúc bản thân.

Ghi chú: Điểm Phần I: 1 (1,0 điểm); 2 (1,5 điểm); 3 (3,5 điểm); 4 (0,5 điểm) Điểm Phần II: 1 (0,5 điểm); 2 (1,0 điểm); 3 (2,0 điểm) Cán bộ coi thì không giải thích gì thêm.

Họ tên thí sinh: Họ tên và chữ ký của cán bộ coi thi số:
                                   GỢI Ý ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM

	Câu 
	Phần 1
	Điểm

	1
	Hoàn cảnh sống và công việc của ba nữ thanh niên xung phong trong truyện Những ngôi sao xa xôi

- Hoàn cảnh sống: ba cô gái thanh niên xung phong sống ở một cái hang

dưới chân một cao điểm, nằm giữa vùng trọng điểm trên tuyến đường Trường Sơn.

- Công việc: nhiệm vụ của họ là hàng ngày quan sát máy bay địch ném bom, đo khối lượng đất lấp vào hố bom, đếm bom chưa nổ và nếu cần thì phá bom.
	0.5

0.5

	2
	- “Sự im lặng” được nói tới trong đoạn trích trên báo hiệu máy bay địch chuẩn bị ném bom.

- Hành động của Nho: Nho quay lưng lại chúng tôi, chụp cái mũ sắt lên đầu - → cho thấy Nho là cô gái luôn ở trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.

- Hành động của chị Thao: Chị Thao móc bánh bích quy trong túi, thong thủ nhai cho thấy chị là một người bình tĩnh, nhiều kinh  nghiệm.

- Hành động của cả hai nhân vật trước điều sắp xảy ra cho thấy cả Nho và Thao đều là những cô gái thanh niên xung phong gan dạ, dũng cảm, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
	0.5

0.25

0.25

0.5



	3
	* Nội dung: Tình đồng đội của ba nhân vật Nho, Thao và Phương Định trong truyện ngắn “Những ngôi xao xa xôi”

- Giới thiệu khái quát về hoàn cảnh sống và làm việc của các nhân vật: 

+ Hoàn cảnh sống: sống và chiến đấu tại một cao điểm trên tuyến đường Trường Sơn, nơi tập trung nhiều nhất bom đạn và sự nguy hiểm, ác liệt. 

+ Công việc: quan sát máy bay địch ném bom, đo khối lượng đất lấp vào  hố bom, đếm bom chưa nổ và nếu cần thì phá bom.

* Đây là công việc mạo hiểm, cận kề với cái chết, luôn căng thẳng thần kinh, đòi hỏi sự dũng cảm...

Tình đồng đội của ba nhân vật:

+ Nho, Thao, Phương Định đều là những cô gái trẻ hoàn toàn xa la. Vào chiến trường, họ trở thành đồng đội của nhau, coi nhau như những người thân trong gia đình.

+ Trong công việc: họ phối hợp ăn ý, Nho và Phương Định lắng nghe  theo sự phân công của chị Thao. Cả ba cô gái luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ khó khăn về bản thân.

+ Trong cuộc sống: họ quan tâm chăm sóc nhau rất chu đáo, đặc biệt khi Nho bị thương, Phương Định và chị Thao đã lo lắng, băng bó chăm sóc  Nho cẩn thận. Phương Định lo lắng, bồn chồn khi thấy đồng đội phá bom chưa về...

+ Trong đời sống tinh thần: ba cô gái gắn bó, thân thiết, hiểu được tính tình, sở thích của nhau.

Nghệ thuật đặc sắc: ngôi kể phù hợp, tình huống truyện đặc sắc, thành công trong nghệ thuật xây dựng nhân vật, ngôn ngữ trần thuật linh hoạt, giọng điệu kể chuyện trẻ trung, tự nhiên...

- Họ là những cô gái có tình đồng đội gắn bó, thắm thiết cao đẹp, đó là nét đẹp đáng tự hào của thế hệ trẻ Việt Nam trong thời kì kháng chiến chống

Hình thức

- Đoạn văn viết theo hình thức tổng phân hợp

- Đảm bảo dung lượng theo yêu cầu của đề: Khoảng 15 câu (cộng trừ 1 câu)

- Trong đoạn văn: sử dụng câu cảm thán và phép nối để liên kết 

-Gạch và chú thích rõ một câu cảm thán và từ ngữ dùng làm phép
	0.5

0,25

0.25

0.5
0.5

0.25

0.25

0.25

0.25

0.5

	4
	Một tác phẩm khác đã học trong chương trình Ngữ văn 9 cũng viết về thế  hệ trẻ Việt Nam thời kì kháng chiến chống Mĩ. - Bài thơ về tiểu đội xe không kính - tác giả Phạm Tiến Duật  hoặc Lặng lẽ Sa Pa – tác giả Nguyễn Thành Long. 
	0.5

	Câu
	                         Phần 2
	

	1
	Một thành phần biệt lập phụ chú có trong đoạn thư trên: dù là thể xác hay tinh thần , dù là vết xước nhỏ hay nỗi đau sâu.

Học sinh chỉ cần chỉ ra một trong hai thành phần biệt lập phụ chú trên
	0.5

	 2
	Cảm nhận về tấm lòng người bố được bộc lộ qua những lời tâm sự với con:

- Người bố quan tâm, luôn dõi theo từng bước đi của con hàng ngày.

- Người bố tự trách mình vì những hành động không kiểm soát được cảm xúc, gây tổn thương cho con.

- Người bố thấu hiểu và luôn trăn trở, lo lắng cho con.

Tấm lòng của người bố được bộc lộ qua những lời tâm sự với con : yêu thương và luôn dõi theo con...


	0.25

0.25

0.25

0.25

	
	* Nội dung: Bàn về ý nghĩa của việc làm chủ cảm xúc bản thân.

A – Mở bài: dẫn dắt vào vấn đề bàn luận về ý nghĩa của việc làm chủ cảm xúc của bản thân.

B – Thân bài : làm sáng tỏ vấn đề 

1. Giải thích

- Làm chủ cảm xúc là khả năng nhận diện, theo dõi, phân biệt được cảm  xúc của bản thân để từ đó đưa ra những quyết định, hành động phù hợp  với những tình huống khác nhau.

- Đây là một kĩ năng vô cùng quan trọng với mỗi người trong cuộc sống để có thể kiểm soát tốt hành động của bản thân. 

2. Biểu hiện 

Người biết làm chủ cảm xúc của bản thân : (dẫn chứng)

- Trong mối quan hệ gia đình (giữa cha mẹ - con cái), khi nóng giận nếu không làm chủ được cảm xúc thì cha mẹ có thể gây ra tổn thương cho con cái và ngược lại, con cái sẽ khiến cha mẹ buồn phiền. Nếu chúng ta làm chủ được cảm xúc sẽ mang lại những tình cảm tốt đẹp với cha mẹ,  ông bà và những người thân trong gia đình...

- Trong mối quan hệ bạn bè, có rất nhiều vụ bạo lực học đường xuất phát từ việc không làm chủ được cảm xúc bản thân, gây ra những hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến bản thân chúng ta và bạn bè xung quanh. Ngược lại khi chúng ta làm chủ được cảm xúc sẽ khiến mối quan hệ với bạn bè thắm thiết hơn...

-Trong mối quan hệ với mọi người xung quanh: Khi chúng ta không làm chủ được cảm xúc của bản thân sẽ rất dễ dẫn đến cãi cọ, xích mích thậm chó là ẩu đả với mọi người xung quanh. Ngược lại sẽ khiến mối quan hệ trở nên tốt đẹp hơn, được mọi người yêu mến và trân trọng...

3. Ý nghĩa

- Làm chủ cảm xúc của bản thân sẽ giúp ta có thể xử lí các tình huống một cách sáng suốt, hiệu quả mà không bị cảm xúc chi phối, điều khiển...

- Làm chủ cảm xúc của bản thân cũng sẽ giúp giữ gìn mối quan hệ tốt đẹp, hài hòa với mọi người, được mọi người yêu mến...

-Làm chủ cảm xúc của bản thân sẽ giúp ta tự tin hơn trong giao tiếp, giúp chúng ta không bị ảnh hưởng bởi những đánh giá, phán xét của người khác, từ đó hình thành tinh thần lạc quan, đầy năng lượng... 

4. Bàn luận mở rộng và phản đề :

-Cần phân biệt giữa làm chủ cảm xúc của bản thân và không dám đối  diện với cảm xúc thật của bản thân.

- Phê phán những người chỉ sống theo cảm xúc, dễ bị cảm xúc chi phối, không kiểm soát được hành động và gây ra những sai lầm đáng tiếc.

 5. Bài học nhận thức và hành động.

-Bài học nhận thức: bản thân nhận thức được tầm quan trọng của việc làm chủ cảm xúc của bản thân - một trong những kĩ năng giao tiếp quan trọng trong cuộc sống hàng ngày.

- Bài học hành động:

+ Xây dựng cho bản thân kĩ năng làm chủ cảm xúc như: hạn chế tối đa những suy nghĩ căng thẳng, tiêu cực, tập trung vào vấn đề cần giải quyết, học cách đối mặt với khó khăn, giữ thái độ bình tĩnh trong mọi tình huống.

+ Lan tỏa những cảm xúc tích cực tới mọi người xung quanh, cùng nhắc nhở bạn bè, người thân biết làm chủ cảm xúc của bản thân

+ Lên án những người không làm chủ được cảm xúc đôi khi dẫn đến hậu quả đáng tiếc...

KB: Khẳng định lại một lần nữa ý nghĩa của việc làm chủ được cảm xúc của bản thân

* Hình thức: Đảm bảo dung lượng theo yêu cầu của đề (khoảng 2/3 trang giấy thi); lập luận chặt chẽ, lí lẽ thuyết phục, dẫn chứng phù hợp; diễn đạt mạch lạc, rõ ý, đúng chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.


	MB+KB

0,25

0.25
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